
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2

1

7h30- 8h15
Toán- Phƣơng

Toán - Hà Anh - Hoa Văn-  Tuyết Lý - Nga Anh - Giang Sử - Chi Văn - V. Anh Sinh- Hoa Hóa - P.Anh Địa - Phƣơng

2

8h30-9h15
Toán- Phƣơng Toán - Hà

Anh - Hoa

Sinh -  Trang Toán - Phƣơng Anh - Giang Địa - Phƣơng Văn - V. Anh Văn-  Tuyết Sử - Chi      A nh - Yến

3

9h30-10h15
Địa - Phƣơng Anh - Giang Sử - Chi Toán - Phƣơng Toán- Dung Toán - Hà Sinh- Hoa Văn-  Tuyết Sinh -Trang          Văn - Trìu

4

10h30-11h15

1

7h30- 8h15
Lý - Nga Sinh -  Trang Toán - Q.Anh Văn-  Tuyết

I

Sử - Chi

Văn - P.Anh

Văn - V. Anh Toán - Hoài Địa - Phƣơng Văn - Thu            Văn - Trìu

2

8h30-9h15
Sử - Chi Toán - Q.Anh

I

Địa - Phƣơng Anh - Yến

Văn - P.Anh

Văn - V. Anh Toán - Hoài Toán - Hà Văn - Thu            Văn - Trìu

3

9h30-10h15
Văn - Thu Địa - Phƣơng Sử - Chi Anh -  Yến Toán - Hà Toán- Phƣơng

4

10h30-11h15

1

7h30- 8h15
Văn - Thu Anh - Giang Văn - Trìu Toán - Hoài Địa - Phƣơng Toán - Hà Anh -  Yến Văn-  Tuyết Toán- Phƣơng

2

8h30-9h15
Văn - Thu Anh - Giang Văn - Trìu Toán - Hoài Anh - Yến Lý-  Tâm Sinh- Hoa Địa - Phƣơng Văn-  Tuyết Toán- Phƣơng

           Lý - Nga

3

9h30-10h15
Địa - Phƣơng Anh - Hoa Lý - Nga Anh - Yến Sinh- Hoa Lý-  Tâm Toán - Q.Anh

I

4

10h30-11h15

1

7h30- 8h15
Toán - Hà Toán - Q.Anh Anh - Giang Sinh - Ttrang Toán- Dung Văn - V. Anh                Lý - Nga          Anh - Hoa                 Anh Yến

2

8h30-9h15
Toán- Phƣơng Toán - Hà Toán - Q.Anh Anh - Giang Văn - P.Anh Toán- Dung Lý-  Tâm Văn - V. Anh Sử - Chi          Anh - Hoa                 Anh Yến

3

9h30-10h15
Văn - Thu

Văn - Huyện

Sinh -  Trang Văn - P.Anh Văn - V. Anh Lý-  Tâm               Văn - Trìu
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Thứ  2

Thứ 3

Thứ  4

Thứ  5



4

10h30-11h15

Văn - Huyện

Văn - V. Anh

1

7h30- 8h15
Sinh -Trang Lý - Nga             Văn - Trìu Văn-  Tuyết Toán - Phƣơng Văn - P.Anh Toán - Hà Toán - Hoài Anh -  Yến Văn - Thu Sử - Chi

2

8h30-9h15
Anh - Hoa Sử - Chi             Văn - Trìu Văn-  Tuyết Toán - Phƣơng Văn - P.Anh Toán - Hà Toán - Hoài Anh -  Yến Văn - Thu     Sinh - Trang

3

9h30-10h15
Anh - Hoa Lý - Nga Anh - Giang Anh -  Yến Toán - Hà Toán- Phƣơng Toán - Q.Anh

4

10h30-11h15

1

7h30- 8h15
Toán- Phƣơng Sử - Chi Toán - Hoài Văn - P.Anh Anh -  Yến           Anh - Hoa Toán - Q.Anh

2

8h30-9h15
Anh - Hoa Toán - Hoài Văn - P.Anh Anh - Giang Anh -  Yến Sử - Chi

       Địa - 

Phƣơng Toán - Q.Anh

3

9h30-10h15

Văn - Huyện

Địa - Phƣơng Toán- Dung Anh -  Yến Toán - Hà        Hóa - P. Anh

4

10h30-11h15

Văn - Huyện

Anh -  Yến

Thứ 7

Thứ  5

Thứ  6



8A3 9A1 9A2 9A3

Văn - Huyên

         Văn - Trìu Toán- Dung Toán - Q.Anh

Văn - Huyên

         Văn - Trìu Toán- Dung Toán - Q.Anh

                Lý - Nga Toán - Phƣơng           Văn - Thu

Văn - Huyên

Toán - Phƣơng           Văn - Thu

Văn - Huyên

I

Toán- Dung Toán - Phƣơng Anh - Giang Anh - Hoa

Toán- Dung Toán - Phƣơng Anh - Giang Anh - Hoa

Anh - Hoa Anh - Giang

Sử - Lê Yến

Toán - Q.Anh

Anh - Giang

Sử - Lê Yến

Toán - Q.Anh

Anh - Hoa

Sử - Lê Yến

Toán- Dung Toán - Q.Anh

Anh - Hoa

Sử - Lê Yến

Toán- Dung Toán - Q.Anh

Sinh -  Trang             Văn - Trìu Anh - Giang

Sử - Lê Yến

            Văn - Trìu Anh - Giang

Sử - Lê Yến

Sử - Chi             Văn - Trìu              Văn - Thu

Văn - Huyên

Sinh - Trang             Văn - Trìu              Văn - Thu

Văn - Huyên

Anh - Giang Toán- Dung Anh - Hoa
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Anh - Giang Toán- Dung Anh - Hoa

Văn - Huyên

Toán- Phƣơng Toán- Dung

Sử - Lê Yến

Văn - Huyên

Toán- Phƣơng Toán- Dung

Sử - Lê Yến

               Hóa - Hà             Văn - Trìu Văn - Thu

Văn - Huyên

            Văn - Trìu Văn - Thu

Văn - Huyên

Toán- Dung

Sử - Lê Yến

            Văn - Thu

Văn - Huyên

Toán- Dung

Sử - Lê Yến

            Văn - Thu

Văn - Huyên

Địa - Phƣơng      Toán - Phƣơng

Sử - Lê Yến

Toán - Q.Anh

     Toán - Phƣơng

Sử - Lê Yến

Toán - Q.Anh



THU HUYÊN TRÌU TUYẾT P.ANH P.ANH HUYÊN VÂN ANH TUYẾT THU TRÌU HUYÊN

PHƢƠNG HÀ Q.ANH THUYẾT HOÀI DUNG HÀ HOÀI HÀ PHƢƠNG Q.ANH DUNG

HOA GIANG HOA GIANG YẾN GIANG YẾN YẾN YẾN HOA YẾN HOA 



TRÌU THU VÂN ANH

PHƢƠNG DUNG Q.ANH

GIANG GIANG HOA 
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